
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 
 

     
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

    Thực hiện Ước tính  Cộng dồn 10 tháng 10 tháng 

  

tháng 9 tháng 10 10 tháng năm 2014 so năm 2014 so 

  

năm 2014 năm 2014 năm 2014 với kế hoạch với cùng kỳ 

  

      năm 2014 (%) năm 2013 (%) 

    
   

TỔNG SỐ 18261 19231 165211 85,9 100,8 

 
Trung ương 3502 3578 35536 89,9 100,9 

 
Trong đó: 

     

 
Bộ Giao thông vận tải 401 404 4809 106,2 91,3 

 
Bộ NN và PTNT 312 314 2927 84,3 93,6 

 
Bộ Xây dựng 193 202 1749 85,9 103,6 

 
Bộ Y tế 93 100 788 97,9 102,1 

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 68 70 598 81,0 106,1 

 
Bộ Giáo dục - Đào tạo 60 61 503 80,5 102,7 

 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 51 52 423 93,4 103,2 

 
Bộ Công thương 31 32 279 94,3 99,1 

 
Bộ Khoa học và Công nghệ 26 26 234 83,2 95,3 

 
Bộ Thông tin và Truyền thông 27 28 217 104,5 93,5 

 
Địa phương 14759 15653 129675 84,9 100,8 

 
Vốn ngân sách NN cấp tỉnh 10093 10676 88927 81,8 99,6 

 
Vốn ngân sách NN cấp huyện 3714 4007 32873 90,7 104,5 

 
Vốn ngân sách NN cấp xã 952 969 7875 99,7 98,9 

 
Phân theo một số tỉnh, thành phố 

     

 
 Hà Nội 2098 2350 19271 82,2 95,8 

 
 TP, Hồ Chí Minh 1440 1681 13201 91,0 98,4 

 
 Đà Nẵng 537 559 3657 80,1 91,8 

 
 Nghệ An 423 409 3395 96,5 107,6 

 
 Bình Dương 468 494 3262 73,1 114,1 

 
 Bà Rịa - Vũng Tàu 289 307 3188 70,9 116,5 

 
 Vĩnh Phúc 317 334 3061 86,3 94,4 

 
 Thanh Hóa 251 269 2906 96,5 95,2 

 
 Đồng Nai 317 336 2594 79,4 94,2 

 
 Quảng Ninh 248 236 2499 60,1 86,2 

 
 Hải Phòng 414 456 2498 128,2 122,8 

 
 Quảng Nam 325 300 2473 87,5 109,2 

 
 Kiên Giang 249 254 2381 83,0 93,0 

 
 Khánh Hòa 261 270 2092 76,9 108,8 

 
 Cần Thơ 223 224 2071 84,5 109,7 

 
 Bình Định 166 194 2036 98,2 140,0 

 
 Hà Tĩnh 272 222 2028 82,9 100,9 

 
 Nam Định 248 251 1941 90,9 99,3 

 
Thái Bình 223 240 1911 104,7 117,6 

 
 Phú Yên 217 195 1837 158,3 145,5 

 
Phú Thọ 190 195 1723 120,0 98,6 

              

 


